
BẢN TIN THỜI TIẾT NÔNG VỤ   
THÁNG 5 CỦA HUYỆN NINH PHƯỚC  

 Theo dương lịch 

        Thời tiết  
• I. Khí tượng: 
• 1.1. Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Trong tháng không Bão hoặc 

ATNĐ trên khu vực Biển Đông ảnh hưởng đến thời tiết huyện 
Ninh Phước. 

• 1.2. Xu thế thời tiết: Các ngày 1-4, không khí lạnh tăng cường 
xuống phía nam. Các ngày khác chủ yếu ảnh hưởng của gió tây 
nam đến tây ổn định. 

• 1.3. Dự báo thời tiết: Thời kz đầu ngày 1-3, có mưa, mưa vừa và 
dông, ngày 6-8 có mưa, mưa rào dông rải rác. Thời kz giữa ngày 
11-13, 15-16 có mưa rào rải rác và có dông vài nơi. Thời kz cuối 
các ngày 22-23, 26-29 có mưa rào rải rác, các ngày khác chủ yếu 
không mưa. Trong mưa dông cần đề phóng có gió giật mạnh 
ảnh hưởng cây trồng và vật nuôi. 

• Gió: Gió Thời kz đầu có hương đống đến đông bắc, thời kz giữa 
và cuối hướng tây nam đến tây trên đất liền cấp 2, cấp 3; có lúc 
cấp 4, cấp 5, giật cấp 7; trên biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 
Mưa: Tổng lượng mưa tháng ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN 
cùng thời kz, phổ biến từ 70.0-150.0mm, số ngày mưa từ 5-10 
ngày.  

• Chiều và đêm cần chú ý phòng tránh mưa dông kèm theo gió 
giật mạnh ảnh hưởng tơi cây trông vật nuôi. 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CHUNG TRONG THÁNG 5 
TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH NINH THUẬN 

Sở Nông nghiệp & PTNT 

tỉnh Ninh Thuận 
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Khu vực ven biển (gồm xã An Hải, Phước Hải, Phước Hậu, Phước 
Thuận, Phước Sơn, xã Phước Hữu và Thị trấn Phước Dân) 

Từ ngày 1 -10/5:  
• Tổng lượng mưa: 30-60mm (> TBNN), khả năng xãy ra 

78% 
• Nhiệt độ trung bình(TB) dự báo từ 28,2-29,2 độ C (xấp 

xỉ TBNN 
• Độ ẩm trung bình: 72 – 76 % (<TBNN) 
• Tổng số giờ nắng: 80 - 90 giờ (<TBNN) 
Từ ngày  11 – 20/5:  
-Tổng lượng mưa: từ 25-50  mm (> TBNN), khả năng xãy ra 

80% 

-Nhiệt độ trung bình (TB) dự báo từ 28,5 – 30 độ C 
(>TBNN)  
- Độ ẩm trung bình: 73 – 78 % ( xấp xỉ TBNN) 
  - Tổng số giờ nắng: 78 - 85 giờ (Xấp xỉ TBNN) 
Từ ngày  21 – 30/5:  
  - Tổng lượng mưa: từ 30 - 60  mm (> TBNN), khả năng xãy ra 

78% 

  - Nhiệt độ trung bình (TB) dự báo từ 28,5-30 độ C 
(<TBNN)  
 - Độ ẩm trung bình: 72 – 77 % (< TBNN) 
  - Tổng số giờ nắng: 80 - 90 giờ (Xấp xỉ TBNN)   

DỰ BÁO THỜI TIẾT THÁNG 5 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NINH PHƯỚC 

Chú ý: 1. Lượng mưa 1 ngày tính được tính từ 19 giờ hôm 
nay đến 19 giờ ngày mai. 2. Trung bình nhiều năm (TBNN): số 
liệu mưa nhiều năm cộng lại chia cho số năm lấy giá trị trung 
bình Số ra tháng 4/2022. Trang 02/10 



Khu vực vùng núi(gồm xã Phước Vinh, Phước Thái) 

Từ ngày 1 -10/5:  
 - Tổng lượng mưa: từ 20-40  mm (xấp xỉ TBNN), khả 
năng xãy ra 77% 
• Nhiệt độ trung bình (TB) dự báo từ 28,5-30,5độ C (< 

TBNN 
• Độ ẩm trung bình: 71-77 % (xấp xỉ TBNN) 

Từ ngày  11 – 20/5:  
Tổng lượng mưa: từ 25-50mm (xấp xỉ TBNN), khả 
năng xãy ra 79% 
  Nhiệt độ trung bình (TB) dự báo từ 29.5-30.5độ 
C (> TBNN)  
Độ ẩm trung bình: 73 - 78% (> TBNN) 
Từ ngày  21 – 30/5:  
•  Tổng lượng mưa: từ 30-60 mm (> TBNN), khả 

năng xãy ra 78% 
• Nhiệt độ trung bình (TB) dự báo từ 28.8-30.8 

độ C (<TBNN)  
• Độ ẩm trung bình: 70-75 % (< TBNN) 

DỰ BÁO THỜI TIẾT THÁNG 5 
TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH NINH THUẬN 

Chú ý: 1. Lượng mưa 1 ngày tính được tính từ 19 giờ hôm 
nay đến 19 giờ ngày mai. 2. Trung bình nhiều năm (TBNN): số 
liệu mưa nhiều năm cộng lại chia cho số năm lấy giá trị trung 
bình 
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KỊCH BẢN ỨNG PHÓ TRONG CANH TÁC CÂY TRỒNG DỰA 

TRÊN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

Rủi ro có thể xảy ra và ảnh hưởng cây trồng 
Tổng lượng mưa tháng ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN 
cùng thời kz, phổ biến từ 70.0-150.0mm, số ngày mưa từ 
5-10 ngày.  
Chiều và đêm cần chú { phòng tránh mưa dông kèm 
theo gió giật mạnh ảnh hưởng tơi cây trông vật nuôi Giai 
đoạn sinh trưởng của lúa 

  Tập trung từ giai đoạn thu hoạch ĐX và gieo Hè thu 
•Giải pháp ứng phó giảm thiểu rủi ro 
• Trước thu hoạch đối với chân ruộng trũng, thấp, tháo 
cạn nước trong ruộng, nhằm thúc đẩy quá trình chín, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch bằng máy 
móc chuyên dụng. 

• Bố trí thời điểm gieo hè thu 2022 tránh các ngày dự 
báo có mưa để giảm thiệt hại do mưa lớn. 

CÂY LÚA – Từ 01 - 30/5 
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CÂY NHO  

Rủi ro có thể xảy ra: 
Thời kz đầu ngày 1-3, có mưa, mưa vừa và dông, ngày 
6-8 có mưa, mưa rào dông rải rác. Thời kz giữa ngày 
11-13, 15-16 có mưa rào rải rác và có dông vài nơi. Thời 
kz cuối các ngày 22-23, 26-29 có mưa rào rải rác, các 
ngày khác chủ yếu không mưa. Trong mưa dông cần đề 
phóng có gió giật mạnh ảnh hưởng cây trồng và vật 
nuôi. 
•Giai đoạn sinh trưởng: 
Giai đoạn nuôi cành, cắt cành;  
Giai đoạn ra hoa đến trái non. 
Giai đoạn trái chuyển màu (chuẩn bị thu hoạch). 

Ảnh hưởng cây trồng:  
• Giai đoạn ra hoa đến trái non: Nếu nhiệt độ cao có 
thể ảnh hưởng đến quá trình trổ hoa, đậu trái. 
Sâu bệnh: Có thể xuất hiện bọ trĩ, nhện vàng,  
bệnh mốc sương, bệnh thán thư gây hại.  
• Giai đoạn từ trái chuyển màu đến chín: Nhiệt độ cao, 
biên độ nhiệt ngày đêm chênh lệch lớn có thể làm nứt 
trái nho. 
•Sâu bệnh: Có thể xuất hiện bọ trĩ, nhện vàng,  
bệnh mốc sương, bệnh thán thư gây hại 
•Giải pháp ứng phó giảm thiểu rủi ro:  

* Ở giai đoạn nuôi cành: 

•Vệ sinh vườn sạch sẽ, thu gom các tàn dư thực vật; Tăng 

cường bón thêm vôi; Giữ lại một số cành dinh dưỡng, tạo 

thông thoáng  cho giàn. 

•Sâu bệnh: tăng cường phòng trừ  nhện đỏ và bệnh thán thư 

cành. 

 

KỊCH BẢN ỨNG PHÓ TRONG CANH TÁC CÂY TRỒNG DỰA 
TRÊN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
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CÂY NHO 

  *Đối với giai đoạn ra hoa đến trái non:  

- Bón phân: Nên tăng cường phun bổ sung các loại 

phân bón qua lá có hàm lượng Canxi, Bo và nguyên tố 

vi lượng khác để tăng đậu trái. 

- Bổ sung các loại phân bón có hàm lượng Kali, Canxi, 

để giúp trái non phát triển cân đối và hạn chế hiện 

tượng nứt trái, rụng trái sau này. 

* Đối với giai đoạn từ trái chuyển màu đến chín:  

- Nên bổ sung các loại phân bón có hàm lượng kali, 

Canxi, để giúp trái chín đẹp, hạn chế hiện tượng nứt 

trái, rụng trái. 

- Bảo vệ lá nho, giữ lại một số cành dinh dưỡng, bảo 

đảm bốc hơi cho lá, giúp thoáng khí cho giàn. 

- Tăng cường phòng trừ sâu rầy ngay từ khi quả còn 

nhỏ là rất cần thiết để tránh nứt trái. Chủ yếu là đối 

tượng: Bọ trĩ, nhện đỏ và bệnh mốc sương. 

KHUYẾN CÁO CHUNG 

 1. Theo dõi dự báo thời tiết 3-10 ngày để có biện pháp hạn 

chế, khắc phục ảnh hưởng.  

2. Thường xuyên kiểm tra vườn nho để phát hiện sâu bệnh 

kịp thời; áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp  

3. Hạn chế bón đạm khi nho bị sâu bệnh hại vì làm tăng khả 

năng nhiễm sâu bệnh.  

4. Giai đoạn trái sắp chín nếu có phun thuốc BVTV, phải chú 

ý đảm bảo thời gian cách ly của thuốc để giữ an toàn cho 

người sử dụng. Nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản 

xuất in trên bao bì. 
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CÂY TÁO 

Rủi ro có thể xảy ra:  
•Thời kz đầu ngày 1-3, có mưa, mưa vừa và dông, ngày 6-
8 có mưa, mưa rào dông rải rác. Thời kz giữa ngày 11-
13, 15-16 có mưa rào rải rác và có dông vài nơi. Thời kz 
cuối các ngày 22-23, 26-29 có mưa rào rải rác, các ngày 
khác chủ yếu không mưa. Trong mưa dông cần đề phóng 
có gió giật mạnh ảnh hưởng cây trồng và vật nuôi. 

• Giai đoạn sinh trưởng:  
Giai đoạn cắt cành; Ra hoa, đậu trái. 

Ảnh hưởng cây trồng:  
•Giai đoạn cắt cành nếu còn mưa nhiều có thể ảnh hưởng 

đến quá trình phát triển cành và ra hoa. 

• Giai đoạn ra hoa đến trái non: Nếu trời có mưa hay 

nhiều sương mù, có thể ảnh hưởng đến quá trình trổ 

hoa, đậu trái  và rụng trái non hàng loat.  

• Sâu bệnh: đề phòng nhện đỏ, sâu lông (sâu róm), ruồi 

vàng đục trái, sâu đục trái; Bệnh mốc sương, bệnh thối 

nâu, bệnh phấn trắng…gây hại trên trái.  

Giải pháp ứng phó giảm thiểu rủi ro:  

•Quả bị rụng và nhiễm dòi, sâu bệnh: Thu gom và tiêu 
hủy/ đem chôn để hạn chế ruồi gây hại; 

•Tỉa cành: tỉa bỏ cành già, cành tăm, cành bị sâu bệnh. 
Tiêu thoát nước nhanh khi có mưa lớn. Sử dụng các 
loại Bả protein trừ ruồi hại quả. Sử dụng lưới mùng 
trùm táo giúp ngăn chặn, hạn chế ruồi và sâu đục quả.  

• Sử dụng thuốc BVTV khi thật sự cần thiết theo hướng 
dẫn của cơ quan chuyên môn 

KỊCH BẢN ỨNG PHÓ TRONG CANH TÁC CÂY TRỒNG DỰA 
TRÊN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
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CÂY TÁO 

KHUYẾN CÁO CHUNG 

1. Theo dõi dự báo thời tiết 3-10 ngày để có biện 

pháp hạn chế, khắc phục ảnh hưởng. 

2. Sử dụng chế phẩm chứa trung - vi lượng có 

hàm lượng  Canxi, Bo cao để tăng cường độ 

bền vững của các nhóm tế bào vỏ trái để hạn chế 

nứt trái. 

3. Thường xuyên kiểm tra, cắt bỏ kịp thời những 

cành bị sâu và tiêu diệt sâu non.  

4. Hiện nay loại bệnh thối nâu chưa có thuốc đặc trị, 

do vậy tốt nhất nông dân phòng bệnh bằng cách 

cắt tỉa cho vườn nho thông thoáng, vệ sinh 

đồng ruộng, chăm sóc cây Táo tốt để chúng có 

sức đề kháng với các loại bệnh. 

5. Sau thu hoạch cần đốn tỉa triệt để và thu gom 

hết tàn dư cây bệnh đem tập trung và đốt hết để 

tránh lây lan. 

6. Cắt tỉa, tạo hình để cây sinh trưởng phát triển tốt, 

có độ thông thoáng, tránh được ẩm độ cao trong 

vườn. 
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  Lưu ý chung:  

1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải theo nguyên tắc 

“4 đúng” (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng 

cách). Phun thuốc khi triệu chứng bệnh mới xuất hiện 

hoặc mật độ sâu đến ngưỡng phòng trừ.  

2. Nên sử dụng các loại thuốc sinh học, vi sinh, thuốc có 

độc tính thấp (độ độc nhóm III, IV). Sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật theo danh mục được phép sử dụng tại Việt 

Nam; dùng luân phiên các loại thuốc để tránh hiện 

tượng kháng thuốc.  

3. Đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch đúng 

theo hướng dẫn ghi trên nhãn bao bì của thuốc bảo vệ 

thực vật.   

 

 
 

Một số nhóm thuốc có thể sử dụng để phòng trừ 
sâu bệnh trên cây nho, táo như:  

Nhóm trừ sâu: nhóm Imidachloprid; Abamectin, 
Azadirachtin (Vineem, Vinaneem ...); Emamectin 
benzoate,...  
Nhóm trừ bệnh: lưu huznh vôi, các chế phẩm có 
chứa đồng, nhóm thuốc Diniconazole, 
Hexaconazole, Azoxystrobin + Difenoconazole, 
Kasugamycin, ...  

Cán bộ kỹ thuật của Trạm sẽ phối hợp với CTV ML 
BVTV cơ sở tăng cường kiểm tra đồng ruộng và 
hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh hại 
kịp thời và đạt hiệu quả. 
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Thông tin liên lạc:  

 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận 

Bà Nguyễn Thị Thiên Phương, 0944.363.633 

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Ông Lâm Bình Sơn, 0907.921.505 

 

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận  

Ông Ngô Sỹ Châu, 0908.731.357   

 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận  

Ông Nguyễn Sỹ Thoại, 0913.982.709 

  

Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT Asia)  

Ông Nguyễn Duy Nhiệm, 0971.601.651  

Bản tin được xây dựng với sự hỗ trợ của dự án De-

RISK Đông Nam Á của Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt 

đới Quốc tế (CIAT) trong khuôn khổ hợp tác với Cục 

Trồng trọt – Bộ NN&PTNT về hoạt động thí điểm bản 

tin thời tiết nông vụ cho tỉnh Ninh Thuận. Sản phẩm 

được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa CIAT với các 

cơ quan các cấp tỉnh Ninh Thuận - Sở Nông nghiệp 

và PTNT/ Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, 

Trạm Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật huyện Ninh 

Phước, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ninh 

Phước, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh. Thông tin dự 

báo khí tượng thủy văn trong bản tin này là do Đài Khí 

tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận sản xuất. 
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